PHẦN III

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

I. NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN
Tên ngành: Điều khiển tàu biển

Mã ngành: 42840102
Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 29

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.   

1. Giới thiệu và mô tả chương trình
Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều khiển tàu biển được thiết kế để đào tạo người học trở thành thuyền viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều khiển tàu biển, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng về điều khiển tàu biển, công tác điều động tàu, công tác thuỷ nghiệp và dẫn tàu trên biển, đáp ứng tiêu chuẩn của Công ước quốc tế STCW 95 và các quy định khác của Việt Nam.

Chương trình khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thuyền nghệ, la bàn, địa văn hàng hải, khí tượng, máy - điện tàu thủy, máy vô tuyến điện hàng hải, điều động tàu, quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về điều khiển tàu biển, có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ trong các công ty vận tải biển, xí nghiệp, doanh nghiệp có yêu cầu về vận tải biển, trực tiếp vận hành một số thiết bị cơ điện, thiết bị hành hải, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ Cao đẳng, Đại học.

2. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

2.1. Về kiến thức:
- Trình bày được các nội dung cơ bản về thuyền nghệ, la bàn, địa văn hàng hải, khí tượng, máy - điện tàu thủy, máy vô tuyến điện hàng hải, điều động tàu, quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển, các nội dung về bảo quản vỏ tàu và những quy định về tiêu chuẩn, năng lực của thuyền viên.

- Vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên môn đó học để vận hành được các thiết bị cơ điện và một số thiết bị của hệ thống máy trên tàu biển. Có khả năng cập nhật kiến thức, tư duy nghề nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.

- Phân loại được các loại dây sử dụng trên tàu biển; thuyết minh được các quy định về điều động tàu, lái tàu, cảnh giới trong khi điều động tàu.

2.2. Về kỹ năng:
- Điều khiển được tàu biển trong điều kiện ngoại cảnh bình thường, hỗ trợ được công tác điều động tàu, công tác thuỷ nghiệp, dẫn tàu trên biển.

- Vận hành và khai thác được các trang thiết bị ngành boong đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Xử lý được những tình huống khẩn cấp theo nhiệm vụ được phân công.

- Lập được kế hoạch tuyến đường, quản lý, tu chỉnh và ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, nhật ký ngành boong.

- Khai thác và sử dụng được các trang thiết bị trên boong và trên buồng lái, hỗ trợ được việc dẫn tàu an toàn, kinh tế và hiệu quả.

- Xác định được phương hướng trên biển và xác định được vị trí tàu bằng các thiết bị hành hải.

- Thực hiện được việc chất xếp, chằng buộc, cố định khi vận chuyển, bảo quản hàng hoá.

- Thành thạo các quy định an toàn về phương tiện, lao động và bảo vệ môi trường.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

2.3. Về thái độ:
Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở trên tàu hay các công ty, các nhà máy, xí nghiệp có yêu cầu vận tải biển.

3. Khung chương trình đào tạo
3.1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

	STT
	Nội dung
	Khối lượng (ĐVHT)

	1
	Các học phần chung
	23

	2
	Các học phần cơ sở
	10

	3
	Các học phần chuyên môn
	48

	4
	Thực tập nghề nghiệp
	16

	5
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	Tổng khối lượng chương trình
	103


3.2. Các học phần của chương trình và thời lượng

	STT
	Tên học phần
	Số tiết/ số giờ
	Số ĐVHT

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thực tập

	I
	Các học phần chung
	450
	23
	18
	5

	Học phần bắt buộc
	420
	21
	16
	5

	1
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	75
	3
	2
	1

	2
	Chính trị
	75
	5
	5
	

	3
	Giáo dục thể chất
	60
	2
	1
	1

	4
	Tin học
	60
	3
	2
	1

	5
	Ngoại ngữ
	120
	6
	4
	2

	6
	Pháp luật
	30
	2
	2
	

	Học phần tự chọn 
	30
	2
	2
	

	7
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	2
	2
	

	II
	Các học phần cơ sở
	180
	10
	8
	2

	8
	Lý thuyết tàu
	60
	3
	2
	1

	9
	Bảo vệ môi trường
	30
	2
	2
	

	10
	Máy - Điện tàu thủy
	60
	3
	2
	1

	11
	An toàn lao động hàng hải
	30
	2
	2
	

	III
	Các học phần chuyên môn
	825
	48
	41
	7

	Học phần bắt buộc
	795
	46
	39
	7

	12
	Luật hàng hải
	60
	4
	4
	

	13
	Trực ca
	45
	3
	3
	

	14
	La bàn từ
	30
	2
	2
	

	15
	Khí tượng Hải dương
	30
	2
	2
	

	16
	Địa văn hàng hải 1
	60
	4
	4
	

	17
	Địa văn hàng hải 2
	60
	3
	2
	1

	18
	Máy điện hàng hải
	60
	3
	2
	1

	19
	Máy vô tuyến điện hàng hải
	60
	3
	2
	1

	20
	Bảo hiểm hàng hải
	30
	2
	2
	

	21
	Ngoại ngữ chuyên ngành hàng hải
	75
	4
	3
	1

	22
	Thuyền nghệ 1
	60
	4
	4
	

	23
	Thuyền nghệ 2
	60
	3
	2
	1

	24
	Điều động tàu
	60
	3
	2
	1

	25
	Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển
	45
	3
	3
	

	26
	Xếp dỡ hàng hóa
	60
	3
	2
	1

	Học phần tự chọn 
	30
	2
	2
	

	27
	Khai thác thương vụ
	30
	2
	2
	

	IV
	Thực tập nghề nghiệp
	720 giờ
	16
	
	16

	V
	Thực tập tốt nghiệp
	270 giờ
	6
	
	6

	Tổng cộng
	
	103
	67
	36


4. Nội dung thi tốt nghiệp

	STT
	Nội dung

	1
	Chính trị:
- Học phần Chính trị

	2
	Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần):
- Địa văn hàng hải

- Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển (Colreg - 72)

	3
	Thực hành nghề nghiệp (gồm các học phần):
- Máy điện hàng hải

- Thuyền nghệ

- Máy vô tuyến điện hàng hải


II. NGÀNH VẬN HÀNH MÁY TÀU THỦY

Tên chương trình: Vận hành máy tàu thủy
Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.

Ngành đào tạo: Vận hành máy tàu biển.
Mã ngành: 42840103
Loại hình đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo: 2 năm.

Bằng tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp

1. Mục tiêu đào tạo.

1.1. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Có thái độ, đạo đức tốt, trung thực, có tính kỷ luật cao phải có tác phong công nghiệp, có tinh thần hợp tác nhóm, tôn trọng, chấp hành đầy đủ pháp luật nhà nước cũng như luật Hàng hải và các quy định của tàu và của công ty.

1.2. Chuyên môn.

+ Kiến thức:

- Trình bày được các nội dung cơ bản về quy tắc vận hành máy tàu thuộc bộ phận máy quản lý; các quy định của Bộ Giao thông vận tải và của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển.
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy chính, máy phụ, nồi hơi, các hệ thống phục vụ, các máy móc thiết bị trên boong và các chi tiết, thiết bị trong hệ thống máy tàu biển.

- Vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để thực hiện được quy trình tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra điều chỉnh một số máy móc, thiết bị trong hệ thống máy tàu biển.

+ Kỹ năng:

- Vận hành chuẩn xác theo các quy trình vận hành cho các máy, tổ hợp và các hệ thống cụ thể mà bộ phận máy đảm nhiệm.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên dùng để kiểm tra, vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị thuộc bộ phận máy quản lý trên tàu.

- Bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị máy tàu biển theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Xác định được nguyên nhân và vị trí hư hỏng, tham gia xử lý sự cố trong vận hành máy tàu biển.

- Xử lý được những tình huống không phức tạp khi tàu gặp tình huống nguy hiểm, khi tàu khác gặp nạn.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị an toàn Hàng hải và bảo vệ môi trường.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

+ Thái độ:

Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở trên tàu hay các công ty, các nhà máy, xí nghiệp có yêu cầu về vận tải biển. 

1.3. Cơ hội việc làm

- Đảm nhận chức danh Thợ máy trực ca trên tàu thủy.

- Đảm nhận chức danh Sĩ quan máy, Sĩ quan quản lý máy tàu biển (khi thỏa mãn các quy định về tiêu chuẩn chuyên môn).

- Có thể đảm nhận các công việc khác liên quan như: Nhân viên kỹ thuật. thợ sửa chữa tại các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy, các cơ sở dịch vụ, sửa chữa cơ khí. thợ vận hành các trạm phát điện.

2. Khung chương trình đào tạo

2.1. Khung thời gian

	STT
	Nội dung
	Khối lượng (ĐVHT)

	1
	Các học phần chung
	22

	2
	Các học phần cơ sở
	22

	3
	Các học phần chuyên môn
	36

	4
	Thực tập nghề nghiệp
	10

	5
	Thực tập tốt nghiệp
	12

	Tổng khối lượng chương trình
	102


2.2. Danh mục và thời lượng các học phần tối thiểu

	STT
	Tên học phần
	Số tiết/ số giờ
	Số ĐVHT

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	T.hành, t.tập

	I
	Các học phần chung
	435
	22
	17
	5

	Các học phần bắt buộc
	405
	20
	15
	5

	1
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	75
	3
	2
	1

	2
	Chính trị

	75
	5 
	4
	1

	3
	Giáo dục thể chất
	60
	2
	1
	1

	4
	Tin học
	60
	3
	2
	1

	5
	Ngoại ngữ
	90
	5
	4
	1

	6
	Pháp luật
	30
	2
	2
	

	Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)  
	30
	2
	2
	

	7
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	2
	2
	

	8
	Giáo dục Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	30
	2
	2
	

	II
	Các học phần cơ sở
	345
	22
	21
	1

	9
	Vẽ kỹ thuật
	60
	3
	2
	1

	10
	Cơ kỹ thuật
	45
	3
	3
	

	11
	Vật liệu cơ khí  
	30
	2
	2
	

	12
	Dung sai và đo lường kỹ thuật 
	30
	2
	2
	

	13
	Lý thuyết tàu
	30
	2
	2
	

	14
	An toàn lao động và bảo vệ môi trường
	30
	2
	2
	

	15
	Nguyên lý - chi tiết máy
	45
	3
	3
	

	16
	Nhiệt kỹ thuật
	45
	3
	3
	

	17
	Nhiên liệu
	30
	2
	2
	

	III
	Các học phần chuyên môn
	690
	36
	26
	10

	Các học phần bắt buộc
	645
	34
	25
	9

	18
	Động cơ Diesel tàu thủy
	90
	5
	4
	1

	19
	Máy phụ tàu thủy
	75
	4
	3
	1

	20
	Công nghệ sửa chữa
	60
	3
	2
	1

	21
	Điện tàu thủy
	75
	4
	3
	1

	22
	Khai thác hệ thống động lực tàu thủy
	60
	3
	2
	1

	23
	Nồi hơi- Tuabin
	45
	2
	1
	1

	24
	Hệ thống tự động
	45
	2
	1
	1

	25
	Máy lạnh tàu thủy
	45
	2
	1
	1

	26
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	90
	5
	4
	1

	27
	Luật hàng hải
	30
	2
	2
	

	28
	Trực ca
	30
	2
	2
	

	Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)  
	45
	2
	1
	1

	29
	Truyền động thủy lực và khí nén
	45
	2
	1
	1

	30
	Vật liệu mới trong công nghiệp tàu thủy
	45
	2
	1
	1

	IV
	Thực tập nghề nghiệp 
	450 giờ
	10
	
	10

	31
	Thực tập  cơ bản 
	
	3
	
	3

	32
	Thực tập vận hành máy tàu,  khai thác thiết bị điện, sửa chữa máy tàu.
	
	7
	
	7

	V
	Thực tập tốt nghiệp
	540 giờ
	12
	
	12

	
	Tổng số đơn vị học trình
	
	102
	64
	38


3. Nội dung thi tốt nghiệp. 

	TT
	Nội dung

	1
	Chính trị:

- Học phần Chính trị

	2
	Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần):

- Động cơ Diesel tàu thủy;

-  Máy phụ tàu thủy;

- Khai thác hệ thống động lực tàu thủy;

- Luật hàng hải;

- Trực ca.

	3
	Thực hành nghề nghiệp (gồm các học phần):

- Công nghệ sửa chữa;

- Điện tàu thủy;

- Thực tập nghề nghiệp.


III. NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG 
Tên ngành: Công nghệ thông tin

Mã ngành: 42480207

Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
Thời gian đào tạo: 2 năm

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 27

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp

1. Giới thiệu và mô tả chương trình

Chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ thông tin được thiết kế để đào tạo người học trở thành kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và quy định tại nơi làm việc, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

Chương trình chuẩn bị cho người học các kiến thức và kỹ năng về tin học ứng dụng, chuyên nghành Tin học quản lý và văn phòng;

Chương trình khoá học bao gồm những kiến thức cơ bản về kiến thức chuyên môn về: Kỹ thuật mạng: tham gia thiết lập, cài đặt, quản trị mạng LAN. Các dịch vụ Internet cho các doanh nghiệp và tổ chức, Lập trình: có thể tự phân tích, thiết kế lập trình các ứng dụng quản lý cho các công ty, cơ quan nhỏ và các doanh nghiệp gia đình; có khả năng lập trình theo đặc tả có sẵn, bảo trì các hệ thống đã được xây dựng, Về sử dụng phần mềm: có thể sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, đồ hoạ, khai thác sử dụng tài nguyên trên Internet. Người  học cũng được trang bị những kiến thức về kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng - an ninh;

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc trong các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp có nhu cầu về Tin học nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đất nước, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ Cao đẳng, Đại học.

2. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng

2.1. Về kiến thức:

- Nắm được hoạt động cơ bản các thành phần của máy tính ;

- Năm được các thuật toán cơ bản về giải thuật và cơ sở dữ liệu ;

- Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn ;

2.2. Về kỹ năng:

- Xây dựng được các phần mềm quản lý vừa và nhỏ;

- Xây dựng trang Web cơ bản cho các doang nghiệp vừa và nhỏ;

- Lắp ráp máy tính và mạng máy tính;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văng phòng và đồ hoạ;

- Sử dụng và khai thác tốt các dịch vụ Internet;

- Quản lý kỹ thuật phòng máy;

- Tham gia hướng dẫn tại các Trung tâm tin học, Trường phổ thông các cấp;

- Tham gia mọi công việc văn phòng tại các công ty máy tính, các cơ quan;

- Được tiếp tục học liên thông lên Cao đẳng Ngành công nghệ thông tin;

2.3. Về thái độ:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có sức khoẻ để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Hình thành cho học sinh tính cần cù, chịu khó, tỉ mỉ, khéo léo trong nghề nghiệp, tận tình với công việc;

- Luôn nêu cao ý thức an toàn vì cộng đồng.

3. Khung chương trình đào tạo

3.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	STT
	Nội dung
	Khối lượng (ĐVHT)

	1
	Các học phần chung
	23

	2
	Các học phần cơ sở
	18

	3
	Các học phần chuyên môn
	38

	4
	Thực tập cơ sở
	11

	5
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	Tổng khối lượng chương trình
	96


3.2. Các học phần của chương trình và thời lượng

	STT
	Tên học phần
	Số tiết/

Số giờ
	Số ĐVHT

	
	
	
	Tổng
	Lý

thuyết
	Thực hành, thực tập

	I
	Các học phần chung
	450
	23
	18
	5

	Học phần bắt buộc
	420
	21
	16
	5

	1
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	75
	3
	2
	1

	2
	Chính trị
	75
	5
	5
	

	3
	Giáo dục thể chất
	60
	2
	1
	1

	4
	Tin học
	60
	3
	2
	1

	5
	Ngoại ngữ
	120
	6
	4
	2

	6
	Pháp luật
	30
	2
	2
	

	Học phần tự chọn
	30
	2
	
	

	7
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	2
	
	

	II
	Các học phần cơ sở
	345
	18
	9
	6

	8
	Ứng dụng văn phòng
	60
	3
	2
	1

	9
	Bảng tính Excel
	45
	2
	1
	1

	10
	Cấu trúc máy tính
	60
	3
	2
	1

	11
	Lập trình cơ bản
	60
	3
	2
	1

	12
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	75
	4
	2
	2

	13
	Cơ sở dữ liệu
	45
	3
	
	

	III
	Các học phần chuyên môn
	720
	38
	26
	12

	Học phần bắt buộc
	675
	35
	24
	11

	14
	Tiếng Anh chuyên ngành
	75
	4
	2
	2

	15
	Hệ quản trị CSDL Microsoft Access
	60
	3
	2
	1

	16
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	45
	3
	3
	

	17
	Vẽ kỹ thuật trên máy tính
	60
	3
	2
	1

	18
	Mạng máy tính
	60
	3
	2
	1

	19
	Bảo trì hệ thống
	60
	3
	2
	1

	20
	Lập trình Web
	75
	4
	3
	1

	21
	Đồ họa ứng dụng
	60
	3
	2
	1

	22
	Quản trị mạng
	60
	3
	2
	1

	23
	Lập trình Windows
	75
	4
	3
	1

	24
	Excel nâng cao
	45
	2
	1
	1

	Học phần tự chọn
	      45            
	3
	2
	1

	25
	Thiết kế hoạt hình với Flash
	45
	3
	2
	1

	IV
	Thực tập nghề nghiệp
	720 giờ
	16
	
	16

	V
	Thực tập tốt nghiệp
	270 giờ
	6
	
	6

	Tổng cộng
	
	101
	51
	45


4. Nội dung thi tốt nghiệp

	STT
	Nội dung

	1
	Chính trị: Học phần chính trị

	2
	Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần):       

    Cơ sở dữ liệu, Kiến trúc máy tính, Phân tích và thiết kế hệ thống, Mạng máy tính, Lập trình cơ sở…

	3
	Thực hành nghề nghiệp (gồm các học phần):

      Lập trình Web, Lập trình Windows, Quản trị mạng, Excel nâng cao, Photoshop, CorelDraw,…

        


IV. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TÀU THỦY
	Trình độ đào tạo:
	Trung cấp chuyên nghiệp

	Ngành đào tạo:
	Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy

	Mã ngành:
	42510304

	Đối tượng tuyển sinh:
	Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

	Thời gian đào tạo:
	2 năm  


1. Giới thiệu và mô tả chương trình
Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe; có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung chính của khóa học bao gồm các nội dung về vật liệu điện, máy điện tàu thủy, khí cụ điện tàu thủy, các linh kiện điện tử, đo lường điện, các phần tử tự động trong hệ thống điện tàu thủy, trạm phát điện tàu thủy, truyền động tàu thủy, hệ thống tự động điện tàu thủy, hệ thống thông tin liên lạc tàu thủy, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện tàu thủy. Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh. 

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của ngành Công nghiệp tàu thủy; có khả năng ứng dụng kỹ năng triển khai các công nghệ tiến tiến thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy, đảm đương được công việc của kỹ thuật viên trong nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy, đảm nhận được chức danh thợ kỹ thuật điện trên tàu biển, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ Cao đẳng, Đại học.

2. Mục tiêu đào tạo
2.1.  Về kiến thức:

- Trình bày được ứng dụng của các loại vật liệu điện;

- Mô tả được cấu tạo, trình bày được nguyên lý làm việc và ứng dụng của các linh kiện điện tử;

- Mô tả được cấu tạo, trình bày được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện;

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy điện tàu thủy;

- Mô tả đ​ược trạm phát điện, phương pháp phân chia điện năng trên tàu;

- Trình bày đ​ược các nguyên tắc điều khiển, khống chế truyền động điện cho các hệ thống: Hệ thống lái, hệ thống làm hàng, hệ thống tời neo, hệ thống bơm, hệ thống  quạt gió và các hệ thống truyền động điện khác trên tàu thuỷ;

- Mô tả được cách bố trí các hệ thống thông tin, tín hiệu trên tàu thuỷ;

- Mô tả được cấu tạo, trình bày được nguyên lý làm việc của một số hệ thống tự động kiểm tra;

- Có tư duy tổng hợp sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới.

2.2. Về kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề và các dụng cụ kiểm tra, đo lường dùng trong nghề;

- Đọc, phân tích được các sơ đồ cơ bản của hệ thống điện tàu thủy;

- Lắp đặt và sửa chữa được các mạch điện tín hiệu, mạch điện chiếu sáng, các mạch điện động lực trên tàu thủy;

- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các khí cụ điện, các loại máy điện trên tàu thủy;

- Vận hành được hệ thống trạm phát, các hệ thống truyền động điện và một số hệ thống tự động trên tàu thủy;

- Vận dụng được các công nghệ mới để giải quyết một số tình huống kỹ thuật trong thực tế;

- Làm việc được độc lập và theo nhóm.

      2.3. Về thái độ:
Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao. 
· Có khả năng học liên thông lên bậc cao hơn.

3.  Khung chương trình đào tạo
3.1 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	TT
	Nội dung
	Khối lượng (ĐVHT)

	1
	Các học phần chung
	23

	2
	Các học phần cơ sở
	16

	3
	Các học phần chuyên môn
	41

	4
	Thực tập nghề nghiệp
	10

	5
	Thực tập tốt nghiệp
	12

	
	Tổng khối lượng chương trình
	102


3.2. Các học phần của chương trình và thời lượng

	TT
	TÊN HỌC PHẦN 
	ĐV

HT
	Tổng
	Lý thuyết

(tiết)
	Thí nghiệm, bài tập

(giờ)
	Thực hành, thực tập

(giờ)

	I
	Các học phần chung
	23
	450
	236
	50
	164

	
	Các học phần bắt buộc
	21
	420
	216
	40
	

	1
	Giáo dục quốc phòng-An ninh
	3
	75
	51
	
	24

	2
	Giáo dục chính trị
	5
	75
	55
	
	20

	3
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	
	
	60

	4
	Tin học
	3
	60
	30
	
	30

	5
	Tiếng anh cơ bản 1
	3
	60
	30
	15
	15

	
	Tiếng anh cơ bản 2
	3
	60
	30
	15
	15

	6
	Pháp luật
	2
	30
	20
	10
	

	
	Các học phần tự chọn 
	2
	30
	
	
	

	7
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	20
	10
	

	II
	Các học phần cơ sở
	16
	270
	210
	45
	15

	8
	Vẽ kỹ thuật
	2
	45
	15
	15
	15

	9
	Vật liệu điện
	2
	30
	30
	
	

	10
	Lý thuyết mạch điện
	3
	60
	30
	30
	

	11
	Lý thuyết tàu
	2
	30
	30
	
	

	12
	Động lực tàu thủy
	3
	45
	45
	
	

	13
	An toàn điện, bảo vệ môi trường và chức trách thuyền viên
	4
	60
	60
	
	

	III
	Các học phần chuyên môn
	41
	765
	460
	155
	150

	
	Các học phần bắt buộc
	35
	645
	400
	125
	120

	14
	Khí cụ điện
	2
	45
	15
	15
	15

	15
	Đo lường điện và thiết bị đo
	2
	30
	25
	5
	

	16
	Điện tử công suất
	3
	60
	30
	15
	15

	17
	Máy điện tàu thủy
	4
	75
	45
	15
	15

	18
	Cơ sở truyền động điện
	2
	30
	30
	
	

	19
	Truyền động điện tàu thủy
	2
	45
	15
	15
	15

	20
	Hệ thống thông tin liên lạc tàu thủy
	2
	30
	30
	
	

	21
	Phần tử tự động
	2
	30
	30
	
	

	22
	Hệ thống tự động tàu thủy
	3
	45
	45
	
	

	23
	Trạm phát điện tàu thủy
	3
	60
	30
	15
	15

	24
	Lý thuyết lắp đặt thiết bị điện 
	3
	60
	30
	15
	15

	25
	Lý thuyết sửa chữa thiết bị điện
	3
	60
	30
	15
	15

	26
	Anh văn chuyên ngành
	4
	75
	45
	15
	15

	
	Các học phần tự chọn
	6
	120
	60
	30
	30

	27
	Điều khiển lập trình PLC
	3
	60
	30
	15
	15

	28
	Vi mạch số - Vi mạch tương tự
	3
	60
	30
	15
	15

	IV
	Thực tập nghề nghiệp
	10
	440
	
	
	440

	29
	Thực tập cơ bản  
	3
	120
	
	
	120

	30
	Thực tập vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa điện, lắp đặt thiết bị điện
	7
	320
	
	
	320

	V
	Thực tập tốt nghiệp
	12
	560
	
	
	560

	 
	Tổng số đơn vị học trình
	102
	2485
	906
	250
	1329


4. Nội dung thi tốt nghiệp  

	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị: Học phần Giáo dục chính trị.
	Thi viết, trắc nghiệm
	Dưới 120 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp ( gồm các học phần):

- Máy điện tàu thủy;

- Trạm phát điện tàu thủy;

- Điện tử công suất.

- Truyền động điện
	Thi viết, vấn  đáp hoặc trắc nghiệm
	Dưới 120 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp ( gồm các học phần):

- Sửa chữa thiết bị điện tàu thủy;

- Lắp mạch điện.
	Thi thực hành
	Dưới 180 phút 


V. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VỎ TÀU THỦY
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy
Mã ngành: 42510208
Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 32

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.   

1. Giới thiệu và mô tả chương trình
Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy trình độ trung cấp chuyên nghiệp; có kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật công nghệ vỏ tàu thủy; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về đọc bản vẽ cơ khí, bản vẽ thiết kế và công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy; vật liệu, sức bền vật liệu; công nghệ kim loại, kỹ thuật hàn; dung sai lắp ghép, An toàn lao động; kết cấu tàu thủy, lý thuyết tàu; nguyên lý – chi tiết máy, thiết kế tổng thể, công nghệ đóng mới vỏ tàu thủy, công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy. Ngoài ra, người học còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ thông dụng và chuyên ngành, giáo dục thể chất, giáo dục chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh.

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên ngành công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng đọc bản vẽ cơ khí; tính toán và xác định được khả năng chịu lực đối với một số loại vật liệu cơ khí thông dụng và lựa chọn được vật liệu phù hợp sử dụng trong công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy; gò, rèn, hàn và cắt được kim loại theo yêu cầu kỹ thuật; xác định được kết cấu và mô tả được quy trình thiết kế tổng thể một tàu thủy; vận dụng được kiến thức lý thuyết cơ bản vào công nghệ đóng mới, sửa chữa tàu thủy; thực hiện được công tác tổ chức sản xuất và đảm bảo an toàn lao động trong phạm vi một tổ sản xuất; trình bày được trình tự gia công và  lắp ráp phân tổng đoạn.  Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức Nhà nước và tư nhân hoặc các cơ sở sản xuất khác có liên quan đến công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy. 

2. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

2.1. Về kiến thức:
- Đọc được một số bản vẽ cơ khí, bản vẽ thiết kế và công nghệ; mô tả được các nguyên tắc, các phương pháp cơ bản của quá trình tính toán, thiết kế thân tàu thủy; lựa chọn, tính toán và xác định được một số loại vật liệu sử dụng trong công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy; phóng dạng, khai triển, chế tạo được dưỡng, mẫu, bệ khuôn áp dụng trong quá trình gia công lắp ráp thân tàu.
- Trình bày được các nội dung cơ bản về lý thuyết tàu; xác định được kết cấu tàu thủy; xác định được hệ thống, thiết bị tàu thủy. 

- Mô tả được các loại âu đà, triền đà, thiết bị hạ thủy cơ khí, máng trượt, ụ nổi; trình bày được các phương pháp khai triển kết cấu, tôn vỏ bao thân tàu thủy.

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật hàn, cắt và gia công kim loại; điện kỹ thuật, điện tàu thủy; sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành để tham khảo, tra cứu một số tài liệu phục vụ công tác.  

- Mô tả được quy trình công nghệ đóng mới tàu thủy, công nghệ sửa chữa tàu thủy; vẽ được đường hình dáng thân tàu thủy; trình bày được quy định về an toàn lao động trong quá trình đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy. 
2.2. Về kỹ năng:

- Lập được ô mạng, vẽ được đường hình dáng thân tàu; lựa chọn được phương án gia công chế tạo các chi tiết kết cấu, cụm chi tiết, các phân đoạn, tổng đoạn và phương án lắp ráp thân tàu trên triền.


 - Áp dụng được các kỹ thuật nguội, gò, rèn, hàn và cắt kim loại trong việc lấy dấu, gia công, sửa chữa các chi tiết kết cấu tàu.


- Khai triển được cơ cấu và tôn vỏ bao thân tàu; gia công, lắp ráp được các chi tiết, cụm chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn, thân tàu. 



-  Thực hiện được các thao tác kỹ thuật cơ bản trong quy trình công nghệ đóng mới, sửa chữa thân tàu thủy.  
- Có khả năng tổ chức sản xuất ở phạm vi tổ sản xuất trong quá trình đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy theo đúng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và bảo vệ môi trường. 

- Có thể đảm nhận nhiệm vụ của kỹ thuật viên phân xưởng

2.3. Về thái độ

Tuân thủ các quy trình công nghệ, các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường; có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao tại nơi làm việc.

3. Khung chương trình đào tạo
3.1 . Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

	TT
	Nội dung
	Khối lượng (ĐVHT)

	1
	Các học phần chung
	22

	2
	Các học phần cơ sở
	24

	3
	Các học phần chuyên môn
	37

	4
	Thực tập nghề nghiệp
	7

	5
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	Tổng khối lượng chương trình
	96


3.2 . Các học phần của chương trình và thời lượng
	STT
	Tên học phần
	Số tiết
	Số ĐVHT

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành, thực tập

	I.
	Các học phần chung
	420
	22
	17
	5

	A.
	Học phần bắt buộc
	390
	20
	15
	5

	1
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	75
	3
	2
	1

	2
	Giáo dục Chính trị
	75
	5
	4
	1

	3
	Pháp luật
	30
	2
	2
	0

	4
	Giáo dục thể chất
	60
	2
	1
	1

	5
	Ngoại ngữ 
	90
	5
	4
	1

	6
	Tin học 
	60
	3
	2
	1

	B.
	Học phần tự chọn (chọn 1 trong các học phần)
	30
	2
	2
	0

	7
	Kỹ năng giao tiếp 
	30
	2
	2
	0

	8
	Khởi tạo doanh nghiệp 
	30
	2
	2
	0

	9
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
	30
	2
	2
	0

	II.
	Các học phần cơ sở 
	390
	24
	20
	4

	A.
	Học phần bắt buộc
	360
	22
	19
	3

	10
	Hình họa - Vẽ kỹ thuật  
	60
	3
	2
	1

	11
	Cơ lý thuyết
	45
	3
	3
	0

	12
	Sức bền vật liệu
	45
	3
	2
	1

	13
	Vật liệu cơ khí
	30
	2
	2
	0

	14
	Công nghệ kim loại
	45
	3
	3
	0

	15
	Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
	45
	2
	1
	1

	16
	An toàn lao động và môi trường công nghiệp
	45
	3
	3
	0

	17
	Điện kỹ thuật
	45
	3
	3
	0

	B.
	Học phần tự chọn (chọn 1 trong các học phần)
	30
	2
	1
	1

	18
	Nguyên lý chi tiết máy
	30
	2
	1
	1

	19
	Autocard
	30
	2
	1
	1

	III.
	Các học phần chuyên môn
	615
	37
	29
	8

	A
	Học phần bắt buộc
	570
	34
	27
	7

	20
	Kỹ thuật Hàn
	60
	3
	2
	1

	21
	Lý thuyết tàu
	75
	4
	3
	1

	22
	Kết cấu tàu thủy
	75
	4
	3
	1

	23
	Công nghệ đóng mới tàu thủy
	105
	6
	5
	1

	24
	Công nghệ sửa chữa tàu thủy
	45
	3
	3
	0

	25
	Thiết kế tổng thể
	75
	5
	4
	1

	26
	Tiếng Anh chuyên ngành
	45
	3
	2
	1

	27
	Thiết bị hệ thống
	45
	3
	3
	0

	28
	Vẽ tàu thủy
	45
	3
	2
	1

	B
	Học phần tự chọn (chọn 1 trong các học phần)
	45
	3
	2
	1

	29
	Kiểm tra chất lượng hàn
	45
	3
	2
	1

	30
	Vật liệu mới trong công nghiệp tàu thủy
	45
	3
	2
	1

	IV.
	Thực tập nghề nghiệp
	400h
	7
	0
	7

	1
	Thực tập tay nghề cơ bản về nguội, gò, rèn, hàn và cắt kim loại
	160h
	3
	0
	3

	2
	Thực tập chuyên môn: Phóng dạng, Khai triển kết cấu và tôn vỏ; gia công lắp ráp thân tàu; Sửa chữa thân tàu
	240h
	4
	0
	4

	V.
	Thực tập tốt nghiệp (tự chọn)
	360h
	6
	0
	6

	1. 
	Thực tập tốt nghiệp tại xưởng trường:

- Lập quy trình gia công lắp ráp phân đoạn

- Thi công lắp ráp phân đoạn
	
	6

3

3
	0
	6

3

3

	2
	Thực tập tốt nghiệp tại Doanh nghiệp:

- Lập quy trình gia công lắp ráp phân đoạn

- Thi công lắp ráp phân đoạn
	
	6

3

3
	0
	6

3

3

	Tổng số đơn vị học trình
	
	96
	
	


4. Nội dung thi tốt nghiệp

	STT
	Nội dung

	1
	Chính trị

Học phần Giáo dục chính trị

	2
	Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần chuyên môn): 

- Lý thuyết tàu 

- Kết cấu tàu thủy

- Công nghệ đóng mới tàu thủy

	3
	Thực hành nghề nghiệp (gồm các học phần):

- Thực hành tổng hợp về công nghệ đóng mới tàu thủy


VI. NGÀNH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY
	Trình độ đào tạo:
	Trung cấp chuyên nghiệp

	Ngành đào tạo:
	Bảo trì và sửa chữa máy tàu thủy

	Mã ngành:
	42510231

	Đối tượng tuyển sinh:
	Tốt nghiệp Trung học phổ thông

	Thời gian đào tạo:
	2 năm  


1. Giới thiệu và mô tả chương trình

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Sửa chữa máy tàu thủy được thiết kế để đào tạo người học trở thành kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Sửa chữa máy tàu thủy có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có sức khoẻ, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.



Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trợ giúp cho kỹ sư và các nhà chuyên môn về sửa chữa máy tàu thủy trong việc tính toán, lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế và nâng cấp máy tàu thủy.

Chương trình khoá học bao gồm những kiến thức cơ bản về động cơ đốt trong tàu thủy, máy phụ tàu thuỷ, hệ thống động lực tàu thủy, điện tàu thuỷ, máy lạnh tàu thuỷ, nồi hơi - tua bin, hệ thống tự động, công nghệ sửa chữa. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, người học trở thành kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp về sửa chữa máy tàu thủy, có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ trên các tàu vận tải thủy, tàu lai dắt, tàu nghiên cứu biển, tàu khách, tàu đảm bảo an toàn hàng hải, trực tiếp vận hành một số thiết bị của hệ thống máy tàu thủy, sửa chữa các công việc cơ điện thông thường trên tàu thủy, tham gia lắp đặt và thi công các công việc cơ điện của hệ thống máy tàu thủy trong nhà máy, xí nghiệp đóng tàu, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ Cao đẳng, Đại học.

2. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng: 
2.1. Về kiến thức

- Trình bày được các nội dung cơ bản về động cơ đốt trong tàu thủy, máy phụ tàu thuỷ, hệ thống động lực tàu thủy, điện tàu thuỷ, máy lạnh tàu thuỷ, nồi hơi - tua bin, hệ thống tự động, công nghệ sửa chữa.

- Áp dụng được các kiến thức cơ sở, chuyên môn đã học để vận hành được các thiết bị cơ điện, một số thiết bị của hệ thống động lực tàu thủy. Có khả năng cập nhật kiến thức, tư duy nghề nghiệp, nâng cao trình độ. 
- Phân tích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động, điều kiện làm việc, vật liệu chế tạo của chi tiết, cụm chi tiết trong các thiết bị thuộc hệ thống động lực, tổ hợp máy phát điện; hệ thống nước dằn tầu; hút khô; hút và xử lý nước thải buồng máy; hệ thống nước sinh hoạt; thiết bị cứu sinh, hệ thống cứu hỏa và các thiết bị trên boong như: Máy neo; cần cẩu; máy tời.

2.2. Về kỹ năng
- Đọc được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ bố trí và bản vẽ nguyên lý các hệ thống, giải thích được yêu cầu kỹ thuật, nguyên lý cấu tạo, hoạt động của chúng.

- Sử dụng được các dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra, các dụng cụ hay vật dụng khác phù hợp với yêu cầu công việc.

- Tháo, lắp được các chi tiết, cụm chi tiết. Vận hành, thử được các thiết bị sau sửa chữa theo quy trình kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của nhà chế tạo hoặc quy phạm.

- Đấu nối, vận hành, khai thác được các thiết bị điện trang bị trên tàu thủy.

- Thiết lập được kế hoạch tổ chức sản xuất đáp ứng khối lượng, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ công việc.

- Thiết lập được hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công phục vụ thanh quyết toán sau khi hoàn thành công việc được giao.

- Lập được quy trình tháo, lắp cụm chi tiết, lắp ráp tổng thành một động cơ, các thiết bị tàu thủy khác và kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo chu kỳ phù hợp với yêu cầu của Nhà chế tạo hoặc quy phạm kỹ thuật;

- Sử dụng các số liệu khảo sát tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hay thông số làm việc của thiết bị để chuẩn đoán được nguyên nhân hư hỏng và đề xuất phương án sửa chữa hiệu quả, tiết kiệm.

- Liệt kê được các nguyên nhân gây mất an toàn hoặc ô nhiễm và biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong nhà máy hay trên tàu trong quá trình sửa chữa.

- Làm việc được độc lập và làm việc được theo nhóm.

2.3. Về thái độ 

Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở trên tàu hay các nhà máy, xí nghiệp đóng tàu. 

3. Khung chương trình đào tạo

3.1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

	TT
	Nội dung
	Khối lượng (ĐVHT)

	1
	Các học phần chung
	22

	2
	Các học phần cơ sở
	23

	3
	Các học phần chuyên môn
	35

	4
	Thực tập nghề nghiệp
	14

	5
	Thực tập tốt nghiệp
	4

	
	Tổng khối lượng chương trình
	98


3.2. Các học phần của chương trình và thời lượng

	TT
	Tên học phần
	Số tiết/ số giờ
	Số ĐVHT

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành, thực tập

	I
	Các học phần chung
	435
	22
	17
	5

	Các học phần bắt buộc
	405
	20
	15
	5

	1
	Giáo dục quốc phòng - an ninh
	75
	3
	2
	1

	2
	Chính trị
	90
	5
	4
	1

	3
	Giáo dục thể chất
	60
	2
	1
	1

	4
	Tin học
	60
	3
	2
	1

	5
	Ngoại ngữ
	90
	5
	4
	1

	6
	Pháp luật
	30
	2
	2
	

	Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
	30
	2
	2
	

	7
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	2
	2
	

	8
	Giáo dục Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	30
	2
	2
	

	II
	Các học phần cơ sở
	360
	23
	22
	1

	9
	Vẽ kỹ thuật
	60
	3
	2
	1

	10
	Vật liệu cơ khí 
	30
	2
	2
	

	11
	Dung sai và Đo lường kỹ thuật
	30
	2
	2
	

	12
	Cơ kỹ thuật
	45
	3
	3
	

	13
	Lý thuyết tàu
	30
	2
	2
	

	14
	An toàn lao động và Bảo vệ môi trường 
	30
	2
	2
	

	15
	Nguyên lý - chi tiết máy
	45
	3
	3
	

	16
	Nhiệt kỹ thuật
	45
	3
	3
	

	17
	Công nghệ kim loại
	45
	3
	3
	

	III
	Các học phần chuyên môn
	645
	35
	27
	8

	Các học phần bắt buộc
	525
	29
	23
	6

	18
	Động cơ Diesel tàu thủy
	90
	5
	4
	1

	19
	Máy phụ tàu thuỷ 
	60
	3
	2
	1

	20
	Điện tàu thuỷ 
	45
	3
	3
	

	21
	Công nghệ sửa chữa
	90
	5
	4
	1

	22
	Hệ thống động lực tàu thủy
	60
	3
	2
	1

	23
	Nồi hơi - Tua bin
	45
	2
	1
	1

	24
	Hệ thống tự động
	45
	3
	3
	

	25
	Máy lạnh tàu thủy
	30
	2
	2
	

	  26
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	60
	3
	2
	1

	Các học phần tự chọn (chọn 2 trong 3 học phần)
	120
	6
	4
	2

	27
	Thủy lực và truyền động thủy lực  
	60
	3
	2
	1

	28
	Auto CAD
	60
	3
	2
	1

	29
	Vật liệu mới trong công nghiệp tàu thủy
	60
	3
	2
	1

	IV
	Thực tập nghề nghiệp
	630 giờ
	14
	
	14

	30
	Thực tập cơ bản  
	
	3
	
	3

	31
	Thực tập vận hành, khai thác thiết bị điện, sửa chữa máy tàu thủy
	
	11
	
	11

	V
	Thực tập tốt nghiệp
	200 giờ
	4
	
	4

	
	Tổng số đơn vị học trình
	     
	    98
	    66
	32


4. Nội dung thi tốt nghiệp
	STT
	Nội dung

	1
	Chính trị: Học phần Chính trị

	2
	Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần): 

- Động cơ Diesel tàu thủy;

- Máy phụ tàu thuỷ;

- Hệ thống động lực tàu thuỷ.

	3
	Thực hành nghề nghiệp (gồm các học phần): 

- Công nghệ sửa chữa;

- Động cơ Diesel tàu thủy.


VII. NGÀNH KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY
Tên nghề: Kinh doanh vận tải đường thủy

Mã nghề: 42340115
Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 29

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.

1. Giới thiệu và mô tả chương trình


Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khai thác vận tải đường biển được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Khai thác vận tải đường biển có kiến thức, kỹ năng cơ bản về khai thác vận tải đường biển, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về  hàng hóa và an toàn trong vận tải biển, địa lý vận tải, thanh toán quốc tế, kinh tế vận tải, pháp luật vận tải, pháp luật kinh tế, tổ chức khai thác cảng, tổ chức khai thác đội tàu, đại lý giao nhận, lao động tiền lương, thương vụ vận tải biển, bảo hiểm hàng hải. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.


Kết thúc khóa học, người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp ngành Khai thác vận tải đường biển có thể làm việc tại các cảng, các công ty vận tải biển, các công ty giao nhận hàng hóa để đảm nhận các vị trí như:  nhân viên giao nhận vận tải, chỉ đạo sản xuất,  nhân viên thống kê sản lượng, trực ban khai thác, nhân viên khai thác bãi hàng.


2. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

2.1. Về kiến thức:
-  Trình bày được các nội dung cơ bản về hàng hóa và an toàn trong vận tải biển, địa lý vận tải, kinh tế vận tải, pháp luật vận tải, tổ chức khai thác cảng, bến bãi, tổ chức khai thác đội tàu, đại lý giao nhận, lao động tiền lương, thương vụ vận tải biển, bảo hiểm hàng hải;

- Vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải quyết các vấn đề liên quan trong công tác khai thác cảng và khai thác đội tàu. Có khả năng cập nhật kiến thức, tư duy nghề nghiệp, nâng cao trình độ… 
- Trình bày được những nội dung cơ bản của biểu đồ tác nghiệp xếp dỡ, biểu đồ phục vụ phương tiện vận tải, kế hoạch chuyến đi; phân loại chi phí khai thác; công thức tính giá thành; vận dụng giải quyết các vấn đề của quá trình khai thác vận tải đường biển; trên cơ sở đó thực hành các nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức khai thác cảng, tổ chức khai thác đội tàu và điều hành quá trình vận tải đường biển.

2.2. Về kỹ năng:

- Lập kế hoạch chuyến đi, theo dõi quá trình vận hành tàu, quản lý hoạt động của tàu.


- Thiết lập mối quan hệ với chủ hàng, người thuê tàu, đại lý, môi giới, cảng biển.


- Sử dụng được một số chương trình tin học trong công tác khai thác cảng và khai thác tàu. 


- Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.


- Lập các báo cáo thống kê liên quan đến quá trình công nghệ vận tải và xếp dỡ hàng hóa phục vụ cho công tác lập kế hoạch và hạch toán nội bộ đơn vị.

2.3. Về thái độ:
- Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực khai thác vận tải. Hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân đối với đất nước.

- Có đạo đức và động cơ nghề nghiệp đúng đắn, năng động, sáng tạo trong nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động. 

- Có ý thức vươn lên trong học tập, tích cực tiếp thu và vận dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

3. Khung chương trình đào tạo
3.1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

	STT
	Nội dung
	Khối lượng (ĐVHT)

	1
	Các học phần chung
	22

	2
	Các học phần cơ sở
	23

	3
	Các học phần chuyên môn
	37

	4
	Thực tập nghề nghiệp
	6

	5
	Thực tập tốt nghiệp
	12

	Tổng khối lượng chương trình
	100


3.2. Các học phần của chương trình và thời lượng

	TT
	Tên học phần
	Số tiết/

 số giờ 
	Số ĐVHT

	
	
	
	Tổng
	Lý

Thuyết
	Thực hành, thực tập

	I
	Các học phần chung
	420
	22
	18
	4

	A
	Các học phần bắt buộc
	390
	20
	16
	4

	1
	Giáo dục quốc phòng-An ninh
	75
	3
	2
	1

	2
	Chính trị
	75
	5
	5
	 

	3
	Giáo dục thể chất
	60
	2
	1
	1

	4
	Tin học
	60
	3
	2
	1

	5
	Ngoại ngữ
	90
	5
	4
	1

	6
	Pháp luật
	30
	2
	2
	 

	B
	Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
	30
	2
	2
	 

	7
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	2
	2
	 

	8
	Khởi tạo doanh nghiệp
	30
	2
	2
	 

	9
	Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	30
	2
	2
	 

	II
	Các học phần cơ sở
	375
	23
	21
	2

	1
	Kế toán
	90
	5
	4
	1

	2
	Lý thuyết tàu
	30
	2
	2
	 

	3
	Thống kê
	60
	3
	2
	1

	4
	Hàng hóa trong vận tải biển
	30
	2
	2
	 

	5
	An toàn trong vận tải biển
	30
	2
	2
	 

	6
	Kinh tế học
	45
	3
	3
	 

	7
	Địa lý vận tải
	30
	2
	2
	 

	8
	Thanh toán quốc tế
	30
	2
	2
	 

	9
	Quản trị học
	30
	2
	2
	 

	III
	Các học phần chuyên môn
	660
	37
	32
	5

	A
	Các học phần bắt buộc
	540
	31
	26
	5

	1
	Kinh tế Vận tải biển
	60
	4
	4
	 

	2
	Luật Kinh tế 
	30
	2
	2
	 

	3
	Pháp luật vận tải
	30
	2
	2
	 

	4
	Tổ chức Khai thác cảng
	75
	4
	3
	1

	5
	Tổ chức khai thác đội tàu
	75
	4
	3
	1

	6
	Đại lý giao nhận
	45
	3
	3
	 

	7
	Lao động tiền lương
	60
	3
	2
	1

	8
	Thương vụ vận tải biển
	75
	4
	3
	1

	9
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	60
	3
	2
	1

	10
	Bảo hiểm hàng hải
	30
	2
	2
	 

	B
	Các học phần tự chọn (chọn 3 trong 8 học phần)
	120
	6
	4
	2

	1
	Kinh tế đối ngoại
	30
	2
	2
	 

	2
	Đại cương Logistic
	45
	2
	1
	1 

	3
	Thị trường chứng khoán
	30
	2
	2
	 

	4
	Nghiệp vụ hành chính VP
	30
	2
	2
	 

	5
	Toán kinh tế
	45
	2
	1
	1 

	6
	Phân tích HĐKT
	45
	2
	1
	1

	7
	Bảo vệ môi trường trong vận tải
	30
	2
	2
	 

	8
	Marketing vận tải
	45
	2
	1
	1 

	IV
	Thực tập nghề nghiệp
	270 giờ
	6
	 
	6

	1
	Thực tập khai thác cảng
	 
	 3
	 
	3 

	2
	Thực tập khai thác đội tàu
	 
	 3
	 
	3 

	V
	Thực tập tốt nghiệp
	540 giờ
	12
	 
	12

	 
	Tổng số đơn vị học trình
	
	100
	69
	31


4. Nội dung thi tốt nghiệp

	STT
	Nội dung

	1
	Chính trị: Học phần Chính trị

	2
	Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần):
- Kinh tế vận tải biển

- Tổ chức Khai thác cảng

- Tổ chức Khai thác đội tàu

- Thương vụ Vận tải biển

	3
	Thực hành nghề nghiệp (gồm các học phần):
- Tổ chức Khai thác cảng

- Tổ chức Khai thác đội tàu

- Thương vụ Vận tải biển 


VIII. NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

 Ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành: 42340303     
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Thời gian đào tạo: 02 năm

1. Giới thiệu và mô tả chương trình

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp  được thiết kế để đào tạo người học trở thành kế toán viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình chuẩn bị cho người học Những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế, kiến thức về kế toán, thống kê, tín dụng phân tích hoạt động kinh tế, thuế, kiểm toán…trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao; ngoại ngữ chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp, giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng an nhinh.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, người học trở thành cơ hội làm việc trong các bộ phận kế toán của các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân, cổ phần…. nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đất nước với thu nhập ổn định và cơ hội học tập nâng cao, liên thông sau khi tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu đào tạo
2.1.Kiến thức: 

+ Sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán

+ Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề

+ Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán 

+ Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

+ Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế, các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

2.2. Kỹ năng: 

+ Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

+ Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp

+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp;

+ Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

+ Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

2.3. Thái độ  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp có sức khoẻ để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Hình thành cho học sinh tính cần cù, chịu khó, tỉ mỉ, khéo léo trong nghề nghiệp, tận tình với công việc.

- Luôn nêu cao ý thức an toàn vì cộng đồng.

3. Khung chương trình đào tạo
3.1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

	STT
	Nội dung
	Khối lượng (ĐVHT)

	1
	Các học phần chung
	23

	2
	Các học phần cơ sở
	12

	3
	Các học phần chuyên môn
	50

	4
	Thực tập nghề nghiệp
	6

	5
	Thực tập tốt nghiệp
	12

	Tổng khối lượng chương trình
	103


3. 2. Các học phần của chương trình và thời lượng

	TT
	Tên học phần
	Số tiết/ số giờ
	Số ĐVHT

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành, thực tập

	I
	Các học phần chung
	450
	23
	18
	5

	Học phần bắt buộc
	420
	21
	16
	5

	1
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	75
	3
	2
	1

	2
	Chính trị
	75
	5
	5
	 

	3
	Giáo dục thể chất
	60
	2
	1
	1

	4
	Tin học
	60
	3
	2
	1

	5
	Ngoại ngữ
	120
	6
	4
	2

	6
	Pháp luật
	30
	2
	2
	 

	Học phần tự chọn 
	30
	2
	2
	 

	7
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	2
	2
	 

	8
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	30
	2
	2
	 

	II
	Các học phần cơ sở
	210
	12
	10
	2

	9
	Nguyên lí kế toán
	60
	3
	2
	1

	10
	Nguyên lý thống kê
	45
	3
	3
	 

	11
	Kinh tế vi mô
	45
	3
	3
	 

	12
	Kinh tế chính trị
	60
	3
	2
	1

	III
	Các học phần chuyên môn
	840
	50
	44
	6

	Học phần bắt buộc
	810
	48
	42
	6

	13
	Lý thuyết tài chính
	45
	3
	3
	 

	14
	Tin học kế toán
	45
	2
	1
	1

	15
	Kế toán tài chính 1
	90
	5
	4
	1

	16
	Kế toán tài chính 2
	45
	3
	3
	 

	17
	Kiểm toán
	45
	3
	3
	 

	17
	Anh văn chuyên ngành
	60
	3
	2
	1

	19
	Thuế
	45
	2
	1
	1

	20
	Thống kê doanh nghiệp
	60
	3
	2
	1

	21
	Phân tích kinh tế
	60
	3
	2
	1

	22
	Tài chính doanh nghiệp1
	30
	2
	2
	 

	23
	Tài chính doanh nghiệp2
	45
	3
	3
	 

	24
	Nghiệp vụ NHTM
	30
	2
	2
	 

	25
	Kế toán quản trị
	45
	3
	3
	 

	26
	Marketing
	30
	2
	2
	 

	27
	Thị trường chứng khoán
	45
	3
	3
	 

	28
	Nghiệp vụ hành chính VP
	30
	2
	2
	 

	29
	Pháp luật kinh tế
	30
	2
	2
	 

	30
	Kinh tế vĩ mô
	30
	2
	2
	 

	Học phần tự chọn 
	30
	2
	2
	 

	31
	Khoa học quản lý
	30
	2
	2
	 

	32
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	30
	2
	2
	 

	33
	Quản trị học
	30
	2
	2
	 

	IV
	Thực tập nghề nghiệp
	270 giờ
	6
	 
	6

	V
	Thực tập tốt nghiệp
	540 giờ 
	12
	 
	12

	Tổng cộng
	2.310
	103
	72
	31


4. Nội dung thi tốt nghiệp
	STT
	Nội dung

	1
	Chính trị: Học phần Chính trị

	2
	Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần):
- Tài chính doanh nghiệp

- Kế toán quản trị

- Kế toán tài chính

	3
	Thực hành nghề nghiệp (gồm các học phần):
- Kế toán tài chính

- Kế toán quản trị

-  Tài chính doanh nghiệp
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